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XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG VỀ HIỆU QUẢ  

      ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CỦA GIÁO VIÊN
I. Lý do hình thành biện pháp: 
     
Ở lớp 1,2 các em lần đầu tiên làm quen với cao độ, tiết tấu, vì các em chỉ mới làm quen với tên nốt, hình nốt mà chưa giải quyết đến phần cao độ, trường độ trong bài tập đọc nhạc theo yêu cầu và ghép lời ca chưa đồng đều. Chính vì thế việc đọc nhạc của các em chưa tốt, mức độ cảm nhận âm nhạc của các em không đồng đều. Ngoài việc học hát các em còn được tập đọc các bài tập đọc nhạc với các hình tiết tấu đơn giản như : Nốt trắng, nốt đen, móc đơn, được ghép lời ca theo nhạc và được làm các bài tập nhạc vì vậy việc học âm nhạc ở lớp 3 của học sinh Tiểu học đã bắt đầu chuyển sang một giai đoạn mới. Các em trực tiếp được tiếp xúc với các nốt nhạc trên khuông nhạc có khoá son đó là một phân môn mới, phân môn Tập đọc nhạc. Bên cạnh đó việc rèn luyện khả năng nghe âm nhạc chuẩn xác, phát triển tai nghe góp phần vào việc giáo dục văn hóa âm nhạc cho các em là điều rất cần thiết .

Thấy được tầm quan trọng cũng như những khó khăn của giáo viên. Bản thân tôi nhận thấy rằng với các phương pháp dạy học truyền thống đã áp dụng chưa thể phát huy hết khả năng học tập của các em. Các tiết học khuôn mẫu, khô khan, hoạt động dạy học đơn điệu, tẻ nhạt không thu hút được mọi đối tượng học sinh tham gia vào các hoạt động âm nhạc. Khả năng nghe, đọc nhạc và cảm nhận âm nhạc của các em còn hạn chế vì vậy cần có một phương pháp truyền đạt, hướng dẫn thật tốt, đơn giản nhưng lại hiệu quả nhất, để giúp các em nắm bắt, tiếp thu nhanh nhất kiến thức bài học.Từ thực trạng nêu trên cùng với thời gian giảng dạy tại trường, qua quan sát thực tế các giờ học tập đọc nhạc tại lớp 3, tôi đã nghiên cứu và thực hiện:“ Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy tập đọc nhạc cho học sinh lớp 3"
II. Nội dung của biện pháp
Biện pháp 1: Xây dựng cách học Tập đọc nhạc.

Ở lớp 1-2 học sinh đã được làm quen với các kí hiệu ghi nhạc: Tên nốt, khóa son, khuông nhạc, một số hình nốt nhạc, vị trí các nốt nhạc trên khuông nhạc, đặc biệt vị trí các nốt nhạc trên khuông nhạc rất quan trọng, nó quyết định cho việc đọc nhạc của học sinh ở các lớp trên, vì vậy để cho dễ nhớ tôi đã cho học sinh ghi nhớ bằng cách đọc 7 tên nốt theo khuông nhạc bàn tay:

Đặt bàn tay trái nằm ngang, lòng bàn tay hướng vào trong, 5 ngón tay là 5 dòng kẻ ngang song song tạo thành 4 khe. Được đếm từ dưới lên trên:

Đây là bài thơ được viết ở thể lục bát, nêu đầy đủ vị trí các nốt trên khuông nhạc bàn tay. Từ bài thơ này học sinh dễ dàng liên hệ sang vị trí các nốt nhạc trên khuông nhạc.

KHUÔNG NHẠC BÀN TAY

Nhìn vào năm ngón bàn tay

Giống như  khuông nhạc, nó thay năm dòng.

Bàn tay mà học thật thông

Em học nốt nhạc thật không khó gì.

Này đây ngón út tên Mi
Ngón Son đeo nhẫn, ngón Si ngay kề.

Ở dưới ngón út là Rê

Dưới Rê là Đồ thêm cái gạch ngang.

Bây giờ đọc đến kẽ Pha

Là kẽ thứ nhất, kẽ La thứ nhì.

Kẽ Đô nằm ở trên Si

Em đọc nhạc giỏi còn gì vui hơn.


+ Ngón út: là dòng kẻ 1

 
+ Giữa ngón út và ngón nhẫn: khe 1

 
+ Ngón nhẫn: dòng  kẻ 2

 
+ Giữa ngón nhẫn và ngón giữa: khe 2

 
+  Ngón giữa: dòng kẻ  3

 
+ Giữa ngón giữa và ngón trỏ: khe 3

 
+ Ngón trỏ: dòng kẻ 4
 
+ Giữa ngón trỏ và ngón cái: khe 4               

 
+ Ngón cái: dòng kẻ 5

       
Ngoài ra có các dòng kẻ phụ và khe phụ bằng ngón tay trỏ phải ghép vào dưới ngón út tay trái dành cho nốt Đô(1), nốt Rê. 


Và giúp các em ghi nhớ: 


+ Nốt Đô: Nằm sát dòng kẻ thứ nhất và có dấu gạch ngang ở giữa thân nốt.


+ Nốt Rê : Nằm sát dòng kẻ thứ nhất, không có dấu gạch ngang ở thân nốt 

( Nốt Rê nằm sát dòng kẻ thứ nhất hơn nốt Đô).


+ Các nốt nằm trên dòng kẻ:

Nốt Mi: Nằm trên dòng kẻ thứ nhất.

Nốt Son: Nằm trên dòng kẻ thứ hai.

                                     Nốt Si: Nằm trên dòng kẻ thứ ba.

 
+ Các nốt nằm ở khe nhạc:



           Nốt Pha: Nằm ở khe thứ nhất

                                   Nốt La : Nằm ở khe thứ hai


Giáo viên cần ôn tập lại kiến thức cũ cho học sinh. Cho học sinh nhận biết lại các hình nốt nhạc như: Nốt đen, nốt trắng, nốt móc đơn, nốt móc kép, dấu lặng đen, dấu lặng đơn. Có thể ôn tập với nhiều hình thức thông qua trò chơi nhận biết các nốt nhạc và tên nốt nhạc như (Đô, rê, mi, pha, son, la, si) hoặc cho học sinh đọc.


Với mỗi bài tập đọc nhạc, trong quá trình dạy giáo viên cho học sinh tìm hiểu và chiếm lĩnh kiến thức về lý thuyết âm nhạc cơ bản như: Số chỉ nhịp, tên nốt, hình nốt, các kí hiệu âm nhạc có trong bài.  Đối với các bài có lý thuyết giống nhau giáo viên thường xuyên kiểm tra lại kiến thức cũ để học sinh nắm chắc hơn.

          Đối với học sinh lớp 3 vào đầu nội dung 3 (học phân môn Tập đọc nhạc) hoặc bước củng cố, tôi đều dành ít phút để tổ chức cho các em tham gia trò chơi “Đố bạn” trên khuông nhạc bàn tay. Tạo khí thế hào hứng, sôi nổi, tham gia hoạt động tích cực cho các em và cảm giác nuối tiếc khi chuẩn bị bắt đầu hoặc kết thúc một tiết học mới. Trong quá trình hoạt động các em có thói quen tự đặt ra câu hỏi, nhận xét, đánh giá câu trả lời của bạn qua đó giúp các em nhớ lâu được tên nốt.  

* Ví dụ: Dạy bài TĐN số 1-lớp 3 

       
Để giúp học sinh nhớ vị trí các nốt  Đô- Rê - Mi-Pha- Son- La. Tôi đã tổ chức khởi động bằng trò chơi này vào đầu nội dung học phân môn Tập đọc nhạc. 

      
( Cách chơi:  Thời gian: 3 phút. 

Cho cả lớp đưa bàn tay trái lên, đặt bàn tay nằm ngang, lòng bàn tay hướng vào trong tạo thành khuông nhạc, tay phải chuẩn bị chỉ vào vị trí các ngón. 

       
- Chia lớp thành 2 nhóm. Trước khi chơi, tặng mỗi nhóm 5 bông hoa.     

       
- Cho đại diện mỗi nhóm đặt từ 3 - 5 câu hỏi tìm nốt nhạc trên khuông nhạc bàn tay, tất cả các thành viên trong nhóm bạn trả lời câu hỏi. 

      
- Nhóm trả lời đúng sẽ ghi được 1 bông hoa. Trả lời sai bị trừ đi 1 bông hoa. Đặt câu hỏi sai, giải đáp sai trừ đi 1 bông hoa. Các nhóm luân phiên đặt câu hỏi cho nhau.

       
- Kết thúc trò chơi nhóm nào nhiều hoa hơn thì nhóm đó thắng cuộc. 

      
VD:  Một số câu hỏi có thể sử dụng như sau: 

     
+ Chỉ ngón tay trỏ bên phải vào dòng kẻ phụ (tay phải đặt dưới ngón út tay trái, cách 1 ngón tay), hỏi: Đây là nốt gì? (nốt Đô hay nốt Đồ)

      
+ Chỉ vào vị trí liền dưới ngón út hỏi: Đây là nốt gì? (nốt Rê)

          
Trò chơi này giúp học sinh tích cực hoạt động, hăng hái trả lời, tranh nhau nhận xét, đánh giá, cố gắng trí lực để giành phần thắng về đội mình. Từ khuông nhạc bàn tay này giúp các em có thể ôn tập vị trí các nốt trên khuông nhạc ở bất kì đâu, bất kì lúc nào mà không cần đến sách vở, bút. Điều đó khẳng định bước đầu có sự đổi mới về việc tiếp thu kiến thức của các em.
Biện pháp 2: Rèn kĩ năng luyện ký hiệu nốt bằng bàn tay



Phương pháp kí hiệu nốt (cao độ) bằng bàn tay được một nhạc sĩ người Anh sáng tạo từ thế kỷ 19. Đến nay nhiều nước cũng sử dụng trong âm nhạc. Tiêu biểu như hệ thống giáo dục theo phương pháp Kodaly .
        Đây là phương pháp được sử dụng khi giáo viên muốn học sinh đọc những cao độ nào đó mà không nhìn theo bản nhạc. Ký hiệu bàn tay giúp người giáo viên không cần dùng đến bảng hay máy chiếu mà vẫn có thể điều khiển được học sinh đọc các nốt nhạc theo chỉ định của mình. Có thể coi ký hiệu bàn tay là một phương pháp hỗ trợ cho giáo dục âm nhạc phổ thông ở cấp Tiểu học.

- Gv thao tác mẫu các nốt trên bàn tay để học sinh thực hành theo

- Hs thao tác thực hiện luyện tập theo cá nhân, nhóm, tổ, lớp.

- Phát cho các em bản kí hiệu bàn tay để luyện tập thường xuyên.


Một số hình ảnh áp dụng biện pháp
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	Các em học sinh thực hiện nốt “Đồ” bằng ký hiệu bàn tay
	Các em học sinh thực hiện nốt “Mi” bằng ký hiệu bàn tay



           Khi các em học sinh thực hiện đọc nhạc bằng ký hiệu bàn tay, các em học sinh làm đi làm lại nhiều lần. Có như vậy giúp các em sẽ khắc sâu được các tên nốt và ghi nhớ  nhanh vị trí các nốt bằng ký hiệu bàn tay.
           Biện pháp 3. Tăng cường luyện đọc nhạc 
            Ở những khâu lên lớp cơ bản, trong thời gian cho phép giáo viên có thể tăng cường kiểm tra, giúp học sinh rèn đọc nhạc . Ví dụ có thể tiến hành bài dạy theo các bước sau:
*Khởi động: 

       Bên cạnh việc kiểm tra yêu cầu luyện tập giáo viên cần coi trọng việc đọc  bài tập đọc nhạc đã học ở giờ trước. Những học sinh đọc chưa đúng với tốc độ, cường độ, cao độ của bài cần được sữa chữa để đọc cho đúng . 

* Bài mới:  Ví dụ: Bài tập đọc nhạc số 1- Lớp 3:

            Bước 1: Giới thiệu bài tập đoc nhạc. 
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Bước 2: Cho học sinh nói tên nốt theo thứ tự trong bài TĐN từ đầu đến hết bài và so sánh cao độ của 2 câu nhạc.
              Câu 1 : Đô -Rê -Mi _ Mi -Pha –Son. 
              Câu 2 :  Son-La-Son-La-Son _Son-Pha-Mi -Đô –Rê.
Bước 3: Tách tiết tấu cho học sinh nhận biết và tập gõ đệm,đọc tiết tấu theo âm hình tiết tấu

            Đen- Đen- Đen_ Đen- Đen- Đen.
            Đơn- Đơn- Đơn- Đơn- Đen_Đơn- Đơn- Đơn- Đơn- Đen.
Bước 2:  Luyện tập tiết tấu
 
Bước 5: Tập đọc từng câu
Bước 6: Tập đọc cả bài. 

Bước 7: Ghép lời ca 

Bước 8: Củng cố kiểm tra Thực hiện trò chơi củng cố qua bài TĐN cho 6 em học sinh mỗi em mang tên một nốt nhạc.Trình bày bài tập đọc nhạc theo yêu cầu của giáo viên. Việc tổ chức  trò chơi bắt buộc các em phải  nhớ vị trí và cao độ của nốt mình mang tên để đọc nhạc và ghép lời bài TĐN. Nếu em nào đọc sai cao độ, tên nốt thì em đó xuống để bạn khác lên thay thế và trò chơi kết thúc khi các em đọc nhạc một cách thành thạo


Biện pháp 2. Rèn kĩ năng ghi chép nhạc.


Học tập đọc nhạc không chỉ là đọc được các bài tập đọc nhạc trong sách giáo khoa mà bên cạnh đó học sinh còn phải biết cách ghi chép một bài  nhạc cũng như bài tập đọc nhạc trong sách giáo khoa. Qua quá trình chép nhạc như thế sẽ giúp học sinh nắm chắc cũng như ghi nhớ được vị trí các nốt nhạc trên khuông nhạc, nhớ về hình nốt, các kí kiệu âm nhạc. Tuy nhiên trong quá trình giảng dạy tôi thấy có một số học sinh ghi chép thể hiện cẩu thả và sai sót rất nhiều nhất là việc chép sai vị trí nốt nhạc trên khuông.


Để chép và ghi nhớ được bài tập đọc nhạc tốt, giáo viên cần rèn luyện cho học sinh cách xác định vị trí các nốt nhạc trên khuông. Muốn làm được điều đó tôi 

đã kẻ sẵn khuông nhạc  trên bảng và yêu cầu các em điền theo yêu cầu nốt nhạc của cô. Trong qua trình dạy để khắc sâu vị trí các nốt nhạc trong tiết học ngoài việc giáo viên sử dụng tôi đã cho các em trực tiếp lên sắp xếp vị trí theo thứ tự  các nốt hoặc ôn lại kiến thức theo bài tập chép nốt nhạc các em đã học thông qua cách sắp xếp di chuyển các nốt sao cho cho đúng vị trí.


Việc ghi chép nhạc là công việc đòi hỏi phải hướng dẫn các em thực hiện một cách thường xuyên. Tuy nhiên không nhất thiết lúc nào cũng phải thực hiện ngay tại lớp vì như thế sẽ mất rất nhiều thời gian. Ở lớp giáo viên chỉ hướng dẫn các em cách thực hiện việc ghi chép, nhận ra cách trình bày thế nào cho đúng, cho đẹp còn việc ghi chép lại bài nên cho các em thực hiện ở nhà.
Một việc cần lưu ý là cách các em học tập đọc nhạc, thường thì các em hay viết các tên nốt vào trong sách và đọc theo, vì thế đối với giáo viên giảng dạy cần quan sát kĩ và hướng dẫn cách học tránh các tình trạng đó sẽ làm cho các em thụ động và không tích cực chiếm lĩnh kiến thức cho bản thân. Trong các tiết học tôi thường cho các em thi chép bài TĐN tạo cho các em hứng thú để thi đua với bạn mình và từ đó cũng giúp các em nhớ nắm chắc vị trí các nốt trên khuông cũng như nhớ các hình nốt, ký hiệu đã học

Biện pháp 5: Thực hành Tập đọc nhạc trên nhạc cụ kèn phím.
Thực hành Tập đọc nhạc trên nhạc cụ kèn phím là một biện pháp tôi đã áp dụng và tôi thấy rất hiệu quả. Sau khi được đọc một bài tập đọc nhạc trên lớp. Học sinh đọc nhạc, cảm nhận của mình về giai điệu của bài tập đọc nhạc. 
Việc thực hành Tập đọc nhạc trên nhạc cụ kèn phím giúp các em phát triển khả năng nghe, khả năng cảm nhận về âm nhạc, phát huy năng khiếu của học sinh. Khi các em nắm vững được giai điệu rồi thì  các em dễ dàng thực hiện trên nhạc cụ. 
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Các em học sinh thực hiện nốt nhạc trên“Kèn phím” 

///////////////////////////////Có thể nói rằng việc thực hành Tập đọc nhạc trên nhạc cụ kèn phím giúp các em phát huy tính sáng tạo, biết cảm nhận được giai điệu, kích thích cảm xúc, giúp các em đọc đúng cao độ, trường độ của bài tập đọc nhạc, từ đó giúp càng em càng yêu thích môn âm nhạc hơn.


Trên đây là những giải pháp dạy học chính góp phần phát triển khả năng học tập của học sinh trong phân môn tập đọc nhạc cho học sinh lớp 3. Ngoài ra giáo viên còn vận dụng nhiều giải pháp khác để nâng cao hiệu quả dạy học phân môn tập đọc nhạc – Âm nhạc lớp 3.
III. Hiệu quả thực hiện
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ  CHẤT LƯỢNG SAU KHI THỰC HIỆN BIỆN PHÁP TẠI KHỐI 3- NĂM HỌC 2022-2023
SĨ SỐ: 113
So sánh kết quả thực nghiệm:
	Trước khi áp dụng

- Lớp học trầm

- Đọc nhạc chậm chạp, ngại đọc.

- Chưa thể hiện được tính chất, tình cảm bài tập đọc nhạc.

- Chưa biết nêu cảm nhận của mình về bài tập đọc nhạc.

- Chưa mạnh dạn trong nhận xét các bạn đọc bài tập đọc nhạc.

- Số học sinh rụt rè, nhút nhát khi gọi đọc bài còn nhiều.
	Sau khi áp dụng

- Lớp học sôi nổi, tích cực.

- Đọc nhạc nhanh nhẹn, hăng hái đọc. 

- Thể hiện được tình cảm sắc thái của bài tập đọc nhạc. 

- Biết nêu cảm nhận của mình về bài tập đọc nhạc.

- Mạnh dạn nhận xét các bạn đọc tập đọc nhạc.

- Số học sinh mạnh dạn, tự tin khi đọc nhạc tăng lên nhiều.


	Năm học
2022-2023
	Hoàn thành tốt

(T)
	Hoàn thành

(H)
	Chưa hoàn thành

(C)

	
	SLHS
	%
	SLHS
	%
	SLHS
	%

	Đầu năm
	26
	23
	50
	44
	37
	33

	Cuối năm
	73
	65
	40
	35
	0
	0


Sau một năm thực hiện biện pháp tôi nhận thấy bản thân giáo viên đã biết thiết kế tổ chức, hướng dẫn học sinh thực hiện các hoạt động học tập với các hình thức đa dạng, phong phú, có sự hấp dẫn, phù hợp với đặc trưng bài học, với đặc điểm và trình độ học sinh, với điều kiện cụ thể của lớp, trường và địa phương. Đồng thời giúp học sinh nắm vững được kiến thức, kĩ năng đọc nhạc lớp 3. Các em đã tự tích luỹ cho mình phương pháp học tập phù hợp, từ đó đã giúp các em phát triển được năng khiếu âm nhạc. Học sinh đã tự vỡ bài và tiếp thu nhanh hơn, giờ học nhẹ nhàng sinh động hơn, học sinh hứng thú học tập hơn. Đặc biệt là qua các giờ tập đọc nhạc đã đạt được kết quả cao hơn. Nhiều em đã tích cực xung phong đọc bài làm cho không khí lớp học sôi nổi hơn. Các em thích học môn tập đọc nhạc nói riêng và môn hát nhạc nói chung.

IV.  Kết luận –  Khuyến nghị

1. Kết luận 

      
 Để dạy tốt bộ môn Âm nhạc tiểu học nói chung và phân môn tập đọc nhạc nói riêng đòi hỏi người giáo viên cần:

         - Tự học để nâng cao trình độ chuyên môn. Nhất là cần có nhiều thời gian cho việc rèn luyện cách sử dụng đồ dùng dạy học sao cho nhuần nhuyễn, không bị lúng túng trước học sinh.

          - Luôn nhắc nhở, động viên học sinh tự tập chép nhạc ở nhà, tập nhớ vị trí các nốt nhạc trên khuông nhạc để nhanh thuộc nốt nhạc (điều này sẽ giúp các em sẽ tự tin hơn khi đọc bài Tập đọc nhạc). Giáo viên sát sao trong việc kiểm tra bài chép nhạc ở nhà cho học sinh.

         - Tạo không khí sôi nổi, thi đua trong giờ học: Học theo nhóm, theo cặp, biểu diễn cá nhân trước lớp, tổ chức cho học sinh chơi các trò chơi âm nhạc…

         - Luôn tạo được sự hứng thú cho học sinh. Dạy và sửa sai kịp thời, nhận xét đánh giá nhẹ nhàng, khen học sinh nhiều hơn.

         - Chuẩn bị đồ dùng dạy học cụ thể cho từng bài: Đàn organ, thanh phách, bảng phụ, giáo án điện tử, hình ảnh minh họa phong phú, hấp dẫn…Ví dụ như phần chuẩn bị bảng phụ cần rõ nét giúp học sinh dễ nhìn và nhận biết được nốt nhạc chuẩn xác, các hình ảnh, clip cần sinh động, rõ nét, âm thanh hay... Phần hình ảnh minh họa cần phong phú, sát thực với nội dung bài dạy. Học sinh hát đúng giai điệu, biết đọc nhạc, cảm nhạc tốt sẽ yêu thích môn học.

      
Việc học tốt môn âm nhạc giúp các em cảm thấy tự tin, nhanh nhẹn và hoạt bát, giờ đây chúng ta có thể khẳng định rằng với môn âm nhạc trong nhà trường không kém phần quan trọng như bao môn học khác góp phần vào việc nâng cao giáo dục hoàn thiện về mọi mặt: Đức - Trí - Thể - Mỹ, đáp ứng với mọi yêu cầu giáo dục của Việt Nam.  

2. Khuyến nghị


 Để nâng cao chất lượng học phân môn Tập đọc nhạc cho học sinh lớp 3, tôi xin có một số ý kiến đề xuất như sau:

2.1. Đối với nhà trường:

        
Tiếp tục bổ sung đồ dùng học tập, đồ dùng giảng dạy của bộ môn đáp ứng nhu cầu học tập và phục vụ giảng dạy.

2.2. Đối với ngành GD&ĐT:

Hàng năm tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Âm nhạc. Tổ chức chuyên đề cấp huyện để giáo viên được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhà trường. 

      
Trên đây là "Biện pháp nâng cao chất lượng học tập đọc nhạc cho học sinh lớp 3 ” ở trường của tôi đang giảng dạy. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, các đồng nghiệp cùng toàn thể các em học sinh lớp 3 đã giúp đỡ tôi hoàn thành chuyên đề này. Tôi rất mong nhận được sự góp ý của các đồng chí chỉ đạo chuyên môn nhà trường và Phòng giáo dục, các bạn đồng nghiệp bổ sung để tôi có thêm kinh nghiệm phục vụ tốt hơn nữa cho công tác giảng dạy. 

Tôi xin chân thành cảm ơn!                         
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1/ Tài liệu đổi mới phương pháp dạy học ở trường Tiểu học - Viện khoa học giáo dục.

2/ Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Tiểu học môn âm nhạc Bộ GD& ĐT ( nhà xuất bản giáo dục).

3/ Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục Tiểu học môn âm nhạc Bộ GD& ĐT ( nhà xuất bản giáo dục).

4/ Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học ở trường Tiểu học ( nhà xuất bản giáo dục). Hoàng Long (chủ biên).
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